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Polyvision tiên phong trong phương pháp gốm trên thép hơn 50 năm trước, cung cấp nhiều thế hệ bề mặt 
hàng đầu trong ngành của chúng tôi. Nỗ lực của chúng tôi để tối ưu hóa các bề mặt dựa trên các yêu cầu 
thay đổi liên tục của ngành và thị trường vẫn là cam kết liên tục của Polyvision. Ngày nay, Polyvision dẫn đầu 
thị trường về chất lượng và tính bền vững với thế hệ mới nhất và là bề mặt duy nhất được chứng nhận Cradle 
to Cradle Certified®, e3™ CeramicSteel. Các trường học trên khắp thế giới chọn e3 CeramicSteel cho một giải 
pháp bền vững, siêu mịn và được bảo hành trọn đời, có khả năng chống lại mọi thứ từ trầy xước và vết bẩn 
đến vi khuẩn và lửa.

Lợi Thế của e3 CeramicSteel

•	 Bảo hành trọn đời

•	 Viết và xóa siêu mịn

•	 Tối ưu hóa sự thoải mái cho mắt và tầm nhìn

•	 Chống trầy xước, vết bẩn và vi khuẩn

•	 Chống mài mòn, phá hoại và lửa

Bề Mặt Bảng Viết e3

Trắng 
Siêu bóng1

Bóng thấp1

Bóng cao2

Bóng satin2

6100 U
6100 L
6100 H
6100 S

Xám nhạt 
Siêu bóng1

Bóng thấp1

Bóng cao2

Bóng satin2

6101 U
6101 L
6101 H
6101 S

Be
Siêu bóng1

Bóng thấp1

Bóng cao2

Bóng satin2

6102 U
6102 L
6102 H
6102 S

Màu Xanh Lá
Siêu mờ

6500 C

Black
Siêu mờ 6501 C

Xám
Siêu mờ 6502 C

1 Chỉ dành cho Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi 
2 Chỉ dành cho Châu Mỹ 
Châu Á Thái Bình Dương: tất cả các màu có sẵn theo yêu cầu

Lưu ý: Màu sắc thực tế có thể khác. Liên hệ với đại diện bán 
hàng của bạn để lấy mẫu màu.

Bề Mặt Bảng Đen e3

Các Tính Năng Môi Trường

•	 Men nung kết hợp với thép cán nguội chất 
lượng men

•	 Trong tất cả các lớp phủ, tổng lượng kim 
loại nặng cadmium, thủy ngân, crom hóa trị 
sáu và chì ít hơn 0,1%

•	 Không có Hợp Chất Hữu Cơ Bay Hơi (VOCs)

•	 Bề mặt e3 CeramicSteel có thể tái chế 99%

•	 Được chứng nhận Cradle to Cradle 
Certified® Silver

•	 Indoor Advantage™ Gold
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e3 CeramicSteel được sản xuất bằng quy trình phủ cuộn liên tục tuân thủ ISO 9001, bao gồm một lõi thép 
nhẹ được phủ men mỏng trên cả hai mặt. Lớp hoàn thiện bằng gốm được nung kết với thép ở nhiệt độ trong 
khoảng 700–900 °C (1292–1652 °F). e3 CeramicSteel chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng bảng trắng hoặc 
bảng đen giữ nam châm.

Đặc Điểm Bảng đánh dấu e3 CeremicSteel Bảng Đen e3 CeramicSteel

Khả Năng Viết 
Có thể viết bằng bất kỳ bút nào, đánh dấu khô, bán 
vĩnh viễn, hòa tan trong nước, hoặc vĩnh viễn mà 
không làm hỏng bề mặt. 

Lớp hoàn thiện mờ, bóng thấp vượt trội dễ dàng chấp 
nhận phấn, cung cấp sắc nét, không bị đứt đoạn với ít 
áp lực hơn và độ bám dính tối đa trên bề mặt.

Khả Năng Nhìn Thấy 
Các đường nét của bút đánh dấu sắc nét, rõ ràng và 
riêng biệt cung cấp độ tương phản màu tối đa. 

Màu sắc đặc trưng kết hợp với lớp hoàn thiện mờ, không 
chói cung cấp độ tương phản tối đa giữa phấn và bề 
mặt (sáng/tối) để tăng cường khả năng nhìn thấy.

Khả Năng Xóa 

Mực bút đánh dấu khô có thể dễ dàng lau sạch bằng 
khăn khô hoặc tẩy tiêu chuẩn. Mực bút đánh dấu bán 
vĩnh viễn và vĩnh viễn có thể được loại bỏ bằng chất 
tẩy rửa gốc dung môi. 

Dễ dàng xóa bằng khăn khô hoặc tẩy phấn tiêu chuẩn, 
giữ lại lượng bụi phấn tối thiểu và sẽ không để lại “vết 
viết ma”. Sự thay đổi màu sắc (tối/sáng) sau khi xóa phấn 
được giảm đáng kể.

Khả Năng Làm Sạch 
(Khả Năng Rửa) 

Tất cả các cặn bẩn còn lại sau khi xóa thông thường 
có thể được loại bỏ bằng cách làm theo hướng dẫn 
chăm sóc và làm sạch. 

Các phép đo “vết ma” ướt trên bề mặt bảng trước và sau 
khi làm sạch ướt không được vượt quá ΔE*94 là 2.0.

Độ Bền 

Bề mặt gốm cứng như thủy tinh được nung kết với 
thép nhẹ chất lượng men trong khoảng 700–900 
°C (1292–1652 °F). Khả năng chống chịu cao với hư 
hỏng do va đập, mài mòn, trầy xước và phai màu. 
Bề mặt e3 CeramicSteel đạt tối thiểu 5 trên thang độ 
cứng Mohs.

Bề mặt gốm cứng như thủy tinh được nung kết với 
thép nhẹ chất lượng men trong khoảng 700–900 °C 
(1292–1652 °F). Khả năng chống chịu cao với hư hỏng 
do va đập, mài mòn, trầy xước và phai màu. Bề mặt e3 
CeramicSteel đạt tối thiểu 5 trên thang độ cứng Mohs.

Sản phẩm và  
đặc trưng

Khả Năng Viết Khả Năng Xóa Khả Năng Làm Sạch

e3 Gốm SứThép
Độ bóng thấp
Bảng đánh dấu

Cung cấp đặc trưng 
viết giống nhau như 
siêu bóng.

Các bề mặt Bóng Thấp sẽ không xóa 
sạch hoàn toàn như các bề mặt Siêu 
Bóng. Khi điều này xảy ra, cần sử dụng 
khăn ẩm để xóa bề mặt.

Sau khi xóa thông thường các bề mặt bóng 
thấp, có thể sử dụng dung môi để loại bỏ 
mực bút đánh dấu khô khó xóa hơn và cặn 
bẩn từ các loại bút khác. Luôn rửa sạch bằng 
nước sau khi sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa nào 
trên bề mặt. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với 
Polyvision.

Lớp hoàn thiện siêu mịn cho phép bút đánh dấu khô và phấn lướt dễ dàng trên bề mặt e3 CeramicSteel với ma sát tối thiểu. Độ mịn của bề 
mặt cho phép loại bỏ nhiều mực bút xóa khô và phấn hơn, cải thiện khả năng xóa và loại bỏ “vết viết ma”.

*Tất cả các bài kiểm tra khả năng xóa của bảng viết đều được thực hiện trên các bề mặt e3 CeramicSteel Siêu Bóng.

Characteristic e3 CeramicSteel Markerboard e3 CeramicSteel Chalkboard

Writeability
Can be written on with any dry-erase, semi-permanent,  
water-soluble, permanent marker pen without damaging  
the surface.

Superior, low-gloss, matte finish readily accepts chalk providing 
a sharp, unbroken line with less pressure and maximum 
surface adherence.

Visibility
Sharp, clear and distinct marker lines provide maximum  
color contrast.

Its distinctive color in conjunction with the no-glance, matt 
finish provides maximum chalk to surface (light/dark) contrast 
for heightened visibility.

Surface Distortion
The waviness for markerboards will be 20 max. when tested 
with a Byk-Gardner Wave Scan 5+ measurement device (interval 
Wd 3–10 mm.)

The waviness for chalkboards shall be max. 0,5 when tested 
with a Byk-Gardner wave scan 5+ measurement device 
(internal Wd 3–10 mm).

Erasability
Dry-erase marker ink can be wiped off easily with a dry cloth 
or standard eraser. Semi-permanent and permanent marker 
pen inks can be removed with a solvent-based cleaner.

Erases easily with a dry cloth or standard chalk eraser, retains 
minimal residual chalk dust and will not leave “ghost writing.” Color 
change (dark/light) after chalk erasing is reduced significantly.

Cleanability (Washability)
All residues that remain after normal erasing can be removed 
by following the care and cleaning instructions.

WET Ghost measurements on chalkboard surfaces before 
and after wet cleaning shall not exceed a ∆E*94 of 2.0.

Wearability

Vitrified glass-hard ceramic surface fused to light-gauge 
enameling-grade steel in the range of 700–900 °C (1292– 
1652 °F). High resistance to impact damage, abrasion, 
scratching and color fading. The e3 CeramicSteel surface 
registers a minimum of 5 on the Mohs hardness scale.

Vitrified glass-hard ceramic surface fused to light-gauge 
enameling-grade steel in the range of 700–900 °C (1292– 
1652 °F). High resistance to impact damage, abrasion, 
scratching and color fading. The e3 CeramicSteel surface 
registers a minimum of 5 on the Mohs hardness scale.

Product and Characteristic Writeability Erasability Cleanability

e3 CeramicSteel 
Low Gloss
Markerboard

Provides the same  
writing characteristics  
as Ultra Gloss.

Low Gloss surfaces will not erase as 
thoroughly as Ultra Gloss surfaces. When 
this occurs, a water-dampened cloth will  
be required to erase the surface.

After normal erasing of Low Gloss surfaces, 
solvents may be used to remove harder-to-
erase dry marker inks and residue from other 
pens. Always clear water rinse after using any 
cleaning agent on the surface. For further 
details, contact PolyVisioin.

The ultra-smooth finish enables drymarkers and chalk to glide easily across the e3 CeramicSteel surface with minimal friction. The surface smoothness allows more 
dry-erase ink and chalk to be removed, improving erasability and eliminating “ghost writing.” 

*All markerboard erasability tests were conducted using Ultra Gloss e3 CeramicSteel surfaces.

e3 CeramicSteel is produced by means of an ISO 9001 compliant, continuous coil-coating process, consisting of a 

steel core of light gauge covered on both sides with thin enamel coatings. The ceramic finish is fused to the steel at 

a temperature in the range of 700–900 °C (1292–1652 °F). The e3 CeramicSteel is used mainly for magnet-retaining 

whiteboard or chalkboard applications.

e3 CeramicSteel  
Surface

Markerboard Dry Erasability
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Chalk Erasability

0.6

0.7

0.5

0.3

0.2

0.1

HI

LO

0.4

e3 CeramicSteel  
Surface

Competitione3 CeramicSteel  
Surface

Scratch Resistance

Competition

8
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6

4

2

0
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Chống trầy xước Khả năng xóa khô của bảng đánh dấu Khả năng tẩy được của phấn

Đối thủ Đối thủ Đối thủe3  
CeramicSteel

e3  
CeramicSteel

e3  
CeramicSteel
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Polyvision  
Châu Mỹ

4301 N Wood DR 
Okmulgee, OK 74447 USA

T   1 888 325 6351
E   USsupport@polyvision.com

Châu Âu, Trung Đông  
+ Châu Phi

Zuiderring 56 
3600 Genk, Belgium

T   +32 89 32 31 30
E   EMEAsupport@polyvision.com

Polyvision Châu Á  
Thái Bình Dương

15th Floor, Kinwick Centre 
32 Hollywood Road, Central District, Hong Kong

T   +852 2520 0160
E   APACsupport@polyvision.com


